	PHÒNG GDĐT TP. HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH
	MA TRẬN VÀ BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2022 - 2023.  Môn: Địa lí- Lớp 9


	Chủ đề
	Nội dung/ Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá


	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	Tổng số


	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Sự phân hoá lãnh thổ

	1.Vùng Đông Nam Bộ
	* Nhận biết:

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và những đặc điểm tự nhiên , dân cư của vùng
- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

- Nhận biết vị trí, giới hạn, vai trò của vùng kinh tế trọng điểm phía nam

* Thông hiểu:

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và tác động của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Trình bày được đặc điểm phát triển kinh tế của vùng : công nghiệp và dịch vụ chiếm tỉ lệ cao trong cơ cấu GDP ; công nghiệp có cơ cấu đa dạng với nhiều ngành quan trọng ; sản xuất nông nghiệp chiếm tỉ trọng nhỏ nhưng giữ vai trò quan trọng.

* Vận dụng
Vận dụng thấp
- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.
-  Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để biết đặc điểm tự nhiên, dân cư, tình hình phát triển kinh  tế và phân bố một số ngành sản xuất của vùng. và vùng kinh tế trọng điểm
- Vẽ và nhận xét biểu đồ về đặc điểm dân cư, tình hình  phát triển kinh tế xã hội của vùng
Vận dụng cao
- Đề  xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của vùng
	4 TN 
 ( C1,2,3,4)
	
	   2 TN
( C 5,6 )
1 TL*
 ( C 2 )  
	
	45% 
4,5 điểm

	
	2. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	* Nhận biết:

- Nhận biết vị trí địa lí, giới hạn lãnh thổ và những đặc điêm tự nhiên, dân cư của vùng.
- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn.

* Thông hiểu:

- Trình bày được đặc điểm tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên của vùng và những thuận lợi, khó khăn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội.

- Trình bày được đặc điểm dân cư, xã hội và những tác động của chúng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của vùng.

- Trình bày được tình hình phát triển kinh tế : vùng trọng điểm lương thực thực phẩm, đảm bảo an toàn lương thực cho cả nước và xuất khẩu nông sản lớn nhất. Công nghiệp, dịch vụ bắt đầu phát triển.

* Vận dụng
Vận dụng thấp

- Xác định được vị trí, giới hạn của vùng trên bản đồ.

- Phân tích bản đồ tự nhiên, dân cư, kinh tế và số liệu thống kê để hiểu và trình bày đặc điểm kinh tế của vùng.

- Biết xử lí số liệu, vẽ và phân tích biểu đồ cột hoặc thanh ngang để so sánh sản lượng thuỷ sản của Đồng bằng sông Cửu Long và Đồng bằng sông Hồng so với cả nước
- Vẽ và nhận xét biểu đồ về tình hình phát triển kinh tế xã hội của vùng
Vận dụng cao

- Đề xuất các giải pháp phát triển kinh tế xã hội của vùng..

	4TN:  

(C7, 8, 9,10 )
	
	  2 TN:  
 (C 11,12) 

1 TL*
(C 2 )
	1TL

 ( C3) 
	55%
5,5 điểm

	Số câu/loại câu
	
	8 câu TN


	1 câu TL

	5 câu

(4TN
1TL)
	1 câu TL
	15 câu

(12TN

3TL)

	Tỉ lệ
	
	20%
	30%
	40%
	10%
	100%

	Số điểm

	
	2 
	3 
	 4 
	1 
	10
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	ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Địa lí - Lớp: 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm: 15 câu, 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy viết lại chữ cái đầu đáp án câu trả lời đúng (Mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Trung tâm kinh tế lớn nhất ở vùng Đông Nam Bộ là

	A. Vũng Tàu.
	B. Biên Hòa.

	C. Thủ Dầu Một.
	D. Thành phố Hồ Chí Minh.


Câu 2. Cây công nghiệp có diện tích lớn nhất ở Đông Nam Bộ là

	A. Cây cà phê.
	B. Cây cao su.

	C. Cây điều.
	D. Cây hồ tiêu.


Câu 3. Diện tích của vùng Đông Nam Bộ là bao nhiêu km2 : 
A. 39 734                B. 23 550                    C.  54 475                    D.44 254 
Câu 4. Vùng Đông Nam Bộ không tiếp giáp với

	A. Đồng bằng sông Cửu Long.
	C. Duyên hải Nam Trung Bộ, Biển Đông.

	B. Bắc Trung Bộ, Lào.
	D. Tây Nguyên, Campuchia


   Cho bảng số liệu sau: ( trả lời câu 5,6 )
Diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 và ba vùng kinh tế trọng điểm  của cả nước, năm 2014

	Tiêu chí
Vùng
	Diện tích 
(nghìn km2)
	Dân số
 (triệu người)
	GDP 
(nghìn tỉ đồng)

	Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	30,6
	19,0
	1779,4

	Ba vùng kinh tế trọng điểm
	90,7
	47,0
	3290,0


Câu 5. Năm 2014, GDP  của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm bao nhiêu % so với  ba vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?

A. 54,1%.


B. 44,1%.


C. 40,4%.

D. 33,7%.

Câu 6: Năm 2014, dân số của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm bao nhiêu % so với dân số của ba vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?
A. 42,4%.


B. 41,4%.


C. 40,4%.

D. 39,4%.

Câu 7. Khó khăn lớn nhất về tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long là :
	A. mùa khô kéo dài.
	B. sông ngòi chia cắt.

	C. ít tài nguyên khoáng sản.
	D. có nhiều ô trũng ngập nước.


Câu 8. Ở Đồng bằng sông Cửu Long, đất phù sa ngọt phân bố chủ yếu ở?

	A. ven biển.
	B. Bán đảo Cà Mau.

	C. ven sông Tiền và sông Hậu.
	D. Giáp biên giới Cam-pu-chia.


Câu  9: Vùng Đồng bằng sông Cửu Long có bao nhiêu tỉnh, thành phố ?

A. 15.


              B. 14.         

C. 13.         

       D. 12. 

Câu 10: Trung tâm kinh tế nào không thuộc vùng Đồng bằng sông Cửu Long?

	A. Cần Thơ.
	B. Thủ Dầu Một.

	C. Mỹ Tho.
	D. Long Xuyên.


   Cho bảng số liệu: ( trả lời câu 11, 12 )
Diện tích, sản lượng lúa, dân số ở Đồng bằng sông Cửu Long
và cả nước, năm 2017
	                                     Tiêu chí
          Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng
 (triệu tấn)
	Dân số 
(triệu người)

	Cả nước
	7.705,2
	42,7
	93,7

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4.185,3
	23,6
	17,7


Câu 11: Tỉ trọng diện tích của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2017 là

A. 53,3                 B. 54,3%                  C. 55,3%.

     D. 56,3%


Câu 12: Năng suất lúa của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 là bao nhiêu tạ/ha ?

A. 34,6.

     B. 44,5.
              
C. 53,4.

D. 56,4.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

Câu 1 (3,0 điểm). 
Điều kiên tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên ảnh hưởng như thế nào đến phát triển kinh tế của Đông Nam Bộ ?
Câu 2 (3,0 điểm)

    
Cho bảng số liệu sau: 
Sản lượng thủy sản ở Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước (nghìn tấn)

	Năm

Vùng
	2002
	2010
	2015

	Đồng bằng sông Cửu Long
	1354,5
	2999,1
	3703,4

	Cả nước
	2647,4
	5142,7
	6582,1


Vẽ biểu đồ thể hiện sản lượng thủy sản của Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước theo số liệu trên và nhận xét.
Câu 3 (1,0 điểm)

 
Tầm quan trọng của việc nâng cao dân trí và phát triển dân đô thị trong phát triển kinh tế  hiện  nay của  Đồng bằng sông Cửu Long ? 

..................................Hết.................................

SBD:.........................Họ và tên thí sinh:.......................................................................

Giám thị 1:......................................................................................

Giám thị 2:......................................................................................
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	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2022- 2023 

Môn: Địa lí - Lớp: 9

(Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	B
	B
	A
	C
	A
	C
	C
	B
	B
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1

(3 điểm
	* Thuận lợi: 
- Địa hình thoải, tạo mặt bằng xây dựng tốt.
- Đất badan, dất xám, khí hậu cận xích đạo nóng ẩm , nguồn sinh thủy tốt thuận lợi cho việc hình thành vùng chuyên canh cây công nghiệp

- Biển ấm, ngư trường rộng, hải sản phong phú , thuận lợi cho đánh bắt và nuôi trồng  thủy sản .

- Thềm lục địa nông rộng, giàu tiềm năng dầu khí thuận lợi cho việc khai thác khoáng sản biển

 * Khó khăn: 

- Trên đất liền ít khoáng sản, diện tích rừng tự nhiên thấp, triều cường, mùa khô kéo dài ảnh hưởng đến phát triển kinh tế.
- Môi trường tự nhiên nhiều nơi bị suy  thoái do tốc độ công nghiệp hóa ảnh hưởng đến sản xuất  và đời  sống
	0,5

0,5
0,5

0,5

0,5

0.5



	2

(3 điểm
	*  Vẽ biểu đồ hình cột ghép (cột nhóm)  

- Vẽ đảm bảo tính chính xác, khoa học, thẩm mĩ. 

- Có tên biểu đồ, chú thích

- Ghi đầy đủ thông tin, số liệu. 

(Thiếu mỗi nội dung chú thích  trên, trừ 0,25 điểm)

* Nhận xét 

- Sản lượng thủy sản của ĐBSCL và cả nước từ 2002 đến 2015 đều tăng (SLCM)

- Sản lượng thủy sản của ĐBSCL luôn chiếm hơn 50% sản lượng thủy sản cả nước (SLCM)
	2

0,5

0,5



	3

(1,0 điểm)
	- Nâng cao dân trí và dân cư thành thị có tầm quan trọng đặc biệt trong công cuộc đổi mới nhất là công cuộc xây dựng vùng trở thành vùng động lực kinh tế .
+ Góp phần tạo lực lượng lao động tay nghề cao , đáp ứng việc áp dụng khoa học kĩ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất.

+  Thu hút mạnh nguồn đầu tư nước ngoài  và các vùng khác vào phát triển kinh tế của vùng, phát huy tốt hơn các thế mạnh về tự nhiên, lao động của vùng để đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống.
	0,5

0,25
0,25


                                                         GV ra đề
(Kí, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hương
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	ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II 

NĂM HỌC 2022-2023

Môn: Địa lí - Lớp: 9

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề bài gồm: 15 câu, 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Hãy viết lại chữ cái đầu đáp án câu trả lời đúng (Mỗi câu 0,25 điểm)

Câu 1. Trung tâm kinh tế nào không thuộc vùng Đông Nam Bộ?
	A. Biên Hòa.
	B. Thủ Dầu Một.

	C. TP Hồ Chí Minh.
	D. Cần Thơ.


Câu 2. Khoáng sản quan trọng nhất ở Đông Nam Bộ là:
A. Than                  B. Dầu khí                      C. Bôxit                      D. Đồng

Câu 3: Đông Nam Bộ có bao nhiêu tỉnh,thành? 
A. 3.


           B. 4.                     C. 5         

       D. 6 

Câu 4: Quốc gia  nào sau đây giáp với Đông Nam Bộ: 
	A. Trung Quốc.
	B.  Cam pu chia.

	C. Lào
	D.  Thái Lan.


    Cho bảng số liệu sau: ( trả lời câu 5,6 )
Diện tích, dân số, GDP của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam

 và ba vùng kinh tế trọng điểm  của cả nước, năm 2014

	Tiêu chí
Vùng
	Diện tích 
(nghìn km2)
	Dân số
 (triệu người)
	GDP 
(nghìn tỉ đồng)

	Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam
	30,6
	19,0
	1779,4

	Ba vùng kinh tế trọng điểm
	90,7
	47,0
	3290,0


Câu 5: Năm 2014, diện tích của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam chiếm bao nhiêu % so với diện tích của ba vùng kinh tế trọng điểm ở nước ta?
A. 34,7%.


B. 33,7%.


C. 32,7%.

D. 31,7%.

Câu 6 : Theo bảng số liệu trên, nhận định nào sau đây đúng về vùng kinh tế trọng điểm phía Nam:  
A. Có diện tích nhỏ nhất trong ba vùng kinh tế trọng điểm
B. Có số dân ít nhất trong ba vùng kinh tế trọng điểm
C. Có GDP lớn nhất trong ba vùng kinh tế trọng điểm 
D. Có diện tích lớn nhất và số dân đông nhất trong ba vùng kinh tế trọng điểm
Câu 7: Diện tích của vùng  Đồng bằng sông Cửu Long là bao nhiêu km2 ? 
A. 39734                B.  23550                    C.  54475                    D.44254 
Câu 8: Trung tâm kinh tế lớn nhất vùng Đồng bằng sông Cửu Long là ?
	A. Cần Thơ.
	B. Cà Mau

	C. Mỹ Tho.
	D. Long Xuyên.


Câu 9: Khoáng sản chủ yếu của vùng Đồng bằng sông Cửu Long là:
A. đá vôi và than bùn.   


   B. apatit và than đá.
C. bôxit và crôm. 



   D. sắt và thiếc.
Câu 10: Đâu  không phải là khó khăn về tự nhiên của đồng bằng sông Cửu Long?

A. Nhiều ô trũng ngập nước  


          B. Mùa khô kéo dài sâu sắc 

C. Tỉ lệ diện tích đất nhiễm phèn, nhiễm mặn lớn
D. Nguồn hải sản ít.
Cho bảng số liệu: ( trả lời câu 11, 12 )
Diện tích, sản lượng lúa, dân số ở Đồng bằng sông Cửu Long
và cả nước, năm 2017
	                                   Tiêu chí
Vùng
	Diện tích (nghìn ha)
	Sản lượng
 (triệu tấn)
	Dân số 
(triệu người)

	Cả nước
	7.705,2
	42,7
	93,7

	Đồng bằng sông Cửu Long
	4.185,3
	23,6
	17,7


Câu 11: Tỉ trọng sản lượng lúa của Đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2017 là

A. 55,3%.

B. 56,3%                  C. 57,3%.

     D. 58,3%




Câu 12: Sản lượng lúa bình quân đầu người của Đồng bằng sông Cửu Long năm 2017 là bao nhiêu kg/người?

A. 133,3.

     B. 455,7. 

         C. 733,3.

D. 1333,3.

II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)
Câu 1 (3,0 điểm)
Nhờ những điều kiện thuận lợi nào mà Đông Nam Bộ trở thành vùng sản xuất cây công nghiệp lớn nhất nước ta ?

Câu 2 (3,0 điểm) 
 Cho bảng số liệu sau: Tỉ trọng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của Đồng bằng sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng so với  cả nước năm 2014  ( %)

	             Vùng

Tiêu chí
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Đồng bằng  sông Hồng
	Các vùng khác
	Cả nước

	Các biển khai thác 
	37,3
	4,9
	57,8
	100

	Cá nuôi
	71,6
	15,2
	13,2
	100

	Tôm nuôi 
	80,2
	1,8
	18
	100


Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ trọng cá biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi ở  Đồng bằng sông Cửu Long và  Đồng bằng sông  Hồng so với cả nước.
Câu 3 (1,0 điểm)

 
Theo em để khắc phục khó khăn vào mùa lũ xảy ra hàng năm người dân đồng bằng sông Cửu Long cần có giải pháp gì? 
..................................Hết.................................

SBD:.........................Họ và tên thí sinh:.......................................................................

Giám thị 1:......................................................................................

Giám thị 2:....................................................................................
	UBND TP. HẢI DƯƠNG

TRƯỜNG THCS TÂN BÌNH

-------(((-------
	HƯỚNG DẪN CHẤM 
ĐỀ ĐÁNH GIÁ GIỮA HỌC KÌ II
NĂM HỌC: 2022- 2023 

Môn: Địa lí - Lớp: 9

(Hướng dẫn chấm gồm: 02 trang)


I. TRẮC NGHIỆM (3,0 điểm)

Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đáp án
	D
	B
	D
	B
	B
	C
	A
	A
	B
	D
	A
	D


II. PHẦN TỰ LUẬN (7,0 điểm)

	Câu
	Nội dung cần đạt
	Điểm

	1

(3 điểm)
	* Điều kiện thuận lợi: 

- Đất đai (đất xám, đất đỏ badan) có diện tích rộng, ở trên bề mặt địa hình bán bình nguyên lượn sóng thuận lợi cho trồng cây công nghiệp theo quy mô lớn.
- Khí hậu nhiệt đới nóng quanh năm thuận lợi cho nhiều loại cây công nghiệp khác nhau.

- Tài nguyên nước khá phong phú, đặc biệt là hệ thống sông Đồng Nai cung cấp nước  tưới cho sản xuất  

- Người dân có tập quán và kinh nghiệm sản xuất cây công nghiệp.

-  Nhiều cơ sở chế biến sản phẩm cây công nghiệp 

- Thị trường lớn, thị trường xuất khẩu ổn định và ngày càng mở rộng.
	0,5

0,5

0,5

0,5

0.5

0.5

	2

(3 điểm)
	* Vẽ đúng dạng biểu đồ cột chồng . 

- Vẽ đảm bảo tính chính xác, khoa học, thẩm mĩ. 

- Có tên biểu đồ, chú thích

- Ghi đầy đủ thông tin, số liệu. 

(Thiếu mỗi nội dung chú thích  trên, trừ 0,25 điểm)

*  Nhận xét 

- Sản lượng các biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của Đồng bằng sông Cửu Long đều lớn hơn đồng bằng sông Hồng (SLCM)
- Tỉ  lệ sản lượng các biển khai thác, cá nuôi, tôm nuôi của Đồng bằng sông Cửu Long chiếm tỉ lệ lớn trong cả nước( SLCM)
	2

0,5

0,5

	3

(1,0 điểm)
	- Làm nhà nổi, làm nhà vùng đất cao.
-Tận dụng lợi thế của lũ để khai thác thủy sản và thau chua rửa mặn, bồi đắp đất đồng bằng.
- Tăng cường khả năng thoát lũ của hệ thống kênh rạch, thực hiện các chương trình xây dựng đê biển, các công trình ngăn mặn giữ ngọt.
- Tăng cường các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và khả năng đối phó với thiên tai …
( Lưu ý: Học sinh làm được ít nhất 2 trong số  nội dung trên cho điểm tối đa., hs có thể đưa ra các giải pháp hợp lí khác vẫn cho điểm) 
	1


                                                               GV ra đề
(Kí, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Thị Thu Hương

ĐỀ ĐỀ XUẤT 1
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ĐỀ ĐỀ XUẤT 2








ĐỀ ĐỀ XUẤT 2











